Câu 1: Trình bày Vị Trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị ở cơ sở của nước ta hiện nay.

Giải quyết vấn đề:
* Khái niệm về hệ thống Chính trị:
· Theo nghĩa rộng: Hệ thống chính trị (HTCT) là kn dùng để chỉ toàn bộ lực lượng CT trong Xã hội; các mối quan hệ giữa các lực lượng CT, các quan điểm chuẩn mực CT trong xã hội.
· Theo nghĩa hẹp: HTCT là hệ thống các cơ quan, tổ chức thực hiện quyền lực CT trong xã hội.
· HTCT ra đời khi xã hội phân chia thành các giai cấp khác nhau (khi xuất hiện nhà nước). HTCT bao giờ củng mang bản chất của giai cấp cầm quyền.

I. Vị Trí, chức năng các bộ phận cấu thành HTCT:
Gồm:
· Đảng CSVN
· Nhà Nước CHXHCN-VN
· Các tổ chức chính trị xã hội
1.  Đảng CSVN
Là hạt nhân của hệ thống chính trị.
+ Đảng lãnh đạo toàn thể HTCT nước ta.
+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đễ lãnh đạo.
2. Nhà nước:
· Nhà nước là trọng tâm của HTCT
· Nhà nước có chức năng quản lý xã hội.
· Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong HTCT thể hiện ở những nội dung sau:
+ Nắm chính quyền
+ Thông qua NN Đảng lãnh đạo
+ Nắm quyển sở hữu TLSX.
+ Ban hành pháp luật.
+ Thông qua NN nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đầy đủ, triệt để hơn.
3. Các tổ chức chính trị:
· Là tổ chức cơ sở của HTCT, là cầu nối giữa Đảng, NN và Nhân dân.
· Có chức năng tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của ND, thu tập ý kiến, tâm tư nguyện vọng của ND, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cùa ND.

II. Hệ Thống Chính Trị ở cấp cơ sở nước ta:
Cơ cấu của HTCT cấp cơ sở Nước ta:
· Cấp cơ sở là cấp xã
· Đảng bộ Phường, Xã, Thị trấn
· Chính quyền; Phường, Xã, Thị trấn (HĐND-UBND)
· Các tổ chức chính trị
· HTCT cấp cơ sở là một bộ phận không thể tách rời của HTCT Nước ta.
· Là bộ phận gần dân nhất, để chuyền tải chủ trương, chính sách của đảng PL của nhà nước.
· Là bộ phận trực tiếp khích lệ, huy động sức mạnh của nhân dân.

Câu 2:
Phân tích khái niệm, đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần thực hiện quyền lực của nhân dân.

Giải Quyết Vấn Đề:
1. Khái niệm: Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu NN gắn với một G/C mà là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm tổ chức hoạt động của NN tuân theo quy định của PL, quản lý xã hội theo PL, bảo đảm chủ quyền và quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
Nhà nước pháp quyền XHCN-VN là NN-XHCN.

2. Đặc trưng của nhà nước pháp quyền Việt nam
· Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
· Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp.
· Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật trong đời sống xã hội.
· Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người.đảm bảo trách nhiệm giữa NN và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương kỷ luật.
· Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân thông qua MTTQ và các thành viên của MTTQ Việt nam.
· Nhà nước pháp quyền XHCNVN là nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng và phát triểc, các dân tộc trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau, đồng thời tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước, hiệp ước Qt đã tham gia ký kết, phê chuẩn.

3. Phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay
· Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
· Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật.
· Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
· Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
· Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
· Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
· Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước
· Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

4. Giải pháp góp phần thực hiện quyền lực của nhân dân.
Hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên cần phát huy tốt hơn nũa vai trò giám sát, thông qua đó thể hiện kiệp thời những phản biện, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó có thể thực hiện đầy đủ hơn, triệt để hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Câu 3:
Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 1992, đã sửa đổi năm 2001 (trong đó dùng -> chỉ mối quan hệ hình thành, dùng ---> chỉ quan hệ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát) và chỉ rõ mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước đó.


Câu 4:
So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.

Giống
- Điều do cử tri bầu va chịu trách nhiệm trước nhân dân
- Làm việc theo chế độ tập thể và biểu quyết theo đa số,
- Điều có chức năng quyết định và giám sát.

Khác

	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	- là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước.
- là cơ quan đại biểu đại cho ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước
- Do cử tri cả nước bầu và chịu trách nhiệm với ND cả nước
- Có chức năng lập hiến, lập pháp
- Quyết định tối cao, giám sát tối cao.
	- là cơ quan quyền lực nhà nước nhất nước địa phương.
- là cơ quan đại biểu đại cho ý chí nguyện vọng của nhân dan địa phương
-Do cử tri địa phương bầu và chịu trách nhiệm với nhân dan địa phương.
- Ban hành nghị quyết.
- Quyết định, giám sát các vấn đề tại địa phương

	Chính phủ
	Uỷ ban nhân dân

	Giống
- Là cơ quan hành chính nhà nước,Là cơ quan chấp hành của cơ quan nhà nước cùng cấp.
- Quản lý hành chính NN trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Làm việc theo chế độ tập thể và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.  
- Diều có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Khác

	Chính phủ
	Uỷ ban nhân dân

	- Là cơ quan hành chính NN cao nhất, là cơ quan chấp hành của Quốc hội
- Quản lý HC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước.
- Thủ tướng chính phủ do quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
- Ban hành nghị quyết
	- Là cơ quan chấp hành của HĐND địa phương, Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
- Thực hiện chức năng quản lý NN trên tất cả các lĩnh vực trong phạm vi địa phương
- Chủ tịch UBND do HĐND bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm.
- Ban hành nghị quyết, chỉ thị.



Câu 6:
Lấy ví dụ về văn bản quy phạm luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó phân biệt 2 loại van bản trên

1. Văn bản quy phạm luật: Là văn bản do Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được NN đảm bảo thực hiện nhằn điều chỉnh các quan hệ XH theo định hướng XHCN.
VD: Luật, hiến pháp, nghị quyết của QH
	Pháp lệnh của UBTVQH
	Nghị định của CP

2. Văn bản áp dụng pháp luật:  là hình thức pháp lý của quyết định QLNN, dưới những hình thức và thủ tục do pháp luật quy định, nhằm cá biệt hóa các quy phạm pháp luật thành những mệnh lệnh cụ thể, áp dụng 1 lần đối với cá nhân, tổ chức nhất định.
VD: bản án của tòa án; Quyết định xử phạm hành chính.

3. So sánh:
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4. So sánh kỹ hơn
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Câu 7. Lấy VD về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật
1. Tình huống
- Chị Thanh (40 tuổi, không chồng), có quan hệ với anh Lê Mạnh H (đã có vợ), và sinh được một đứa con (cháu Minh). Sau khi chấm dứt quan hệ với anh H, chị luôn bị một người tên Đỗ Thị Kim Duân (43 tuổi) - vợ của H, gọi điện thoại chửi mắng.
- Ngày 06/11/2009, Duân đến nhà chị Thanh (Đông Anh, Hà Nội). Tại đây, Duân xin được bế đứa trẻ, chị Thanh đồng ý. Lấy cớ nghe điện thoại, Duân bế cháu xuống bếp và dùng chiếc kim khâu lốp dài 7cm mang theo đâm vào đỉnh thóp đầu cháu. Sợ bị phát hiện, Duân lấy mũ đậy vết đâm lại, nhưng máu chảy quá nhiều, cháu khóc thét lên nên bị mọi người phát hiện. Sau khi đưa đi cấp cứu, cháu Minh (40 ngày tuổi) qua đời.
- Duân (sinh năm 1974, Đông Anh, Hà Nội) không có bệnh về thần kinh, chưa có tiền án, là một người làm ruộng.
2. Cấu thành vi phạm pháp luật
¤ Về mặt khách quan:
- Hành vi: việc làm của Duân (dùng kim khâu lốp đâm xuyên đầu đứa trẻ sơ sinh 40 ngày tuổi) là hành vi dã man, lấy đi tính mạng đứa trẻ, gây nguy hiểm cho xã hội được quy định tại Bộ luật hình sự.
- Hậu quả: gây nên cái chết của cháu Minh, gây tổn thương tinh thần gia đình đứa trẻ và bất bình trong xã hội. Thiệt hại được gây ra trực tiếp bởi hành vi trái pháp luật.
- Thời gian: diễn ra vào sáng ngày 06/11/2009
- Địa điểm: tại nhà bếp của chị Thanh.
- Hung khí: là một chiếc kim khâu lốp dài 7cm đã được chuẩn bị từ trước.
¤ Mặt khách thể:
Hành vi của Duân đã xâm phạm tới quyền được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
¤ Mặt chủ quan:
- Lỗi: hành vi của Duân là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi Duân là người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý, biết rõ việc mình làm là trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Duân có mang theo hung khí và có thủ đoạn tinh vi (lấy cớ nghe điện thoại, che đậy vết thương của bé Minh).
- Động cơ: Duân thực hiện hành vi này là do ghen tuông với mẹ đứa trẻ.
- Mục đích: Duân muốn giết chết đứa trẻ để trả thù mẹ đứa trẻ.
¤ Chủ thể vi phạm:
- Chủ thể của vi phạm pháp luật là Đỗ Thị Kim Duân (43 tuổi) là một công dân có đủ khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi của mình.
- Như vậy, xét về các mặt cấu thành nên vi phạm pháp luật có thể kết luận đây là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

B. Vi phạm pháp luật hành chính 
1. Tình huống
- Tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi trường đã phát hiện ra vụ việc sai phạm của công ty Bột ngọt Vedan (Công ty TNHH Vedan Việt Nam).
- Theo đó thì công ty Vedan đã hằng ngày sả nước thải bẩn (chưa qua xử lý) trực tiếp ra sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua kể từ khi đi vào hoạt động (1994): khoảng 45000m3/1tháng.
- Hành động này gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, gây chết các sinh vật sống ở sông này và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân ven sông...
2. Cấu thành vi phạm pháp luật
¤ Mặt khách quan:
- Hành vi nguy hiểm: sả nước thải bẩn chưa qua xử lý ra sông Thi Vải: 45000m3/1tháng. Đây là hành vi trái pháp luật hành chính.
- Hậu quả: dòng sông bị ô nhiễm nặng, phá hủy môi trường sống và làm thủy sản chết hàng loạt, gây thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông. Những thiệt hại đó do hành vi trái pháp luật của công ty Vedan gây ra trực tiếp và gián tiếp.
- Thời gian: 14 năm (từ năm 1994-2008).
- Địa điểm: sông Thị Vải (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh).
- Phương tiện: sử dụng hệ thống ống sả ngầm.
¤ Mặt khách thể:
Việc làm của công ty Vedan đã xâm hại đến các quy tắc quản lý nhà nước: vi phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
¤ Mặt chủ quan:
- Lỗi: là lỗi cố ý gián tiếp. Vì, Công ty Vedan khi thực hiện hành vi này thì nhận thấy trước hậu quả, tuy không mong muốn nhưng vẫn để hậu quả xảy ra.
- Mục đích: nhằm giảm bớt chi phí xử lý nước thải. Theo quy định thì công ty Vedan phải đầu tư khoảng 1 chục triệu để xử lý 1m3 dịch thải đậm đặc. Đáng ra phải chi từ 15%-20% vốn đầu tư cho việc xử lý nước thải thì Công ty Vedan chỉ dành 1,5% vốn cho việc đó.
¤ Mặt chủ thể vi phạm:
- Công ty Vedan (thuộc Công ty TNHH Vedan Việt Nam) là một công ty thực phẩm với 100% vốn đầu tư Đài Loan.
- Được xây dựng từ năm 1991.
- Có giấy phép hoạt động từ năm 1994.
Dẫn đến, là một tổ chức có đầy đủ trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi trái pháp luật này.

C. Vi phạm pháp luật dân sự
1. Tình huống
- Nguyễn T Cường (25 tuổi, Bến Tre), là sinh viên năm 2 trường ĐH Tây Đô.
- Năm 2006, quan Internet, Cường quen với anh Huy (Việt Kiều Úc)
- Năm 2009, anh Huy về thăm quê và trú tại huyện Chợ Lách, Bến Tre. Đúng lúc này, Cường không có tiền đóng học phí, nhiều lần nhà trường nhắc nhở.
-1/2/2009, Cường đến nhà anh Huy chơi và ở lại đêm. 2/2/2009, lợi dụng lúc anh Huy đi vắng, tủ không khóa, Cường đã lấy đi 1 chiếc lắc 2 lượng vàng 18K.
- Sau khi bán được hơn 22 triệu đồng, Cường mua một chiếc xe máy và gởi tiền cho mẹ trả nợ, cho bà nội.
2. Cấu thành vi phạm pháp luật
¤ Mặt khách quan:
- Hành vi: việc làm của anh Cường (lấy cắp 2 lượng vàng 18K, bán lấy tiền để sử dụng theo mục đích riêng) là hành vi vi phạm pháp luật dân sự được quy định tại Bộ luật dân sự.
- Hậu quả: gây thiệt hại về mặt vật chất đối với anh Huy
- Thời gian: nhà anh Huy (huyện Chợ Lách, Bến Tre)
- Thủ đoạn: lợi dụng lúc anh Huy vắng nhà và tủ không khóa.
¤ Mặt khách thể:
Anh Cường đã xâm phạm đến quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ.
¤ Mặt chủ quan:
- Lỗi: là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi vì Cường nhìn thấy trước hậu quả thiệt hại do mình gây ra, nhưng vẫn mong muốn cho hậu quả đó xảy ra.
- Động cơ: không có tiền nộp học phí, nhận thấy anh Huy là người giàu có nên Cường đã nổi lòng tham.
- Mục đích:trả tiền học phí, giúp mẹ trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua xe máy)
¤ Mặt chủ thể:
Anh Cường (25 tuổi, sinh viên, không mắc phải bệnh về thần kinh) là người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi phạm pháp.

D. Vi phạm kỷ luật nhà nước 
1. Tình huống
- Lê Văn An (sinh viên năm 2, trường Đại học X, Cần Thơ) nhiều lần bỏ học, quay cóp trong giờ kiểm tra nên bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần. An hiện trú ở ký túc xá trường, lại còn thường xuyên uống rượu bia.
- Anh đã liên tục vi phạm từ cuối năm 2006 đến tháng 6/2007 và vượt quá giới hạn chấp nhận của nhà trường.
2. Cấu thành vi phạm pháp luật
¤ Mặt khách quan:
- Hành vi: việc làm của An (nhiều lần bỏ học, quay cóp, uống rượu bia) là hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, ký túc xá.
- Hậu quả: gây ảnh hưởng xấu đến các sinh viên khác, cũng như tương lại của An và xâm phạm đến quy tắc quản lý của nhà trường.
- Thời gian: từ cuối năm 2006 đến tháng 6/2007.
- Địa điểm: trường ĐH X, Cần Thơ, khu ký túc xá nhà trường.
¤ Mặt khách thể:
Lê Văn An đã vi phạm, và xem thường quy tắc quản lý của nhà trường, ký túc xá. Đó là các quy tắc mà An buộc phải thực hiện khi theo học tại trường và lưu trú tại ký túc xá.
¤ Mặt chủ quan:
- Lỗi: là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi vì, An đã nhìn thấy trước hậu quả xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng vẫn mong muốn hành vi ấy xảy ra.
- Nguyên nhân: tính vô kỷ luật và sự xem thường kỷ luật nhà trường của An, thiếu tinh thần học tập và sự cầu tiến đáng có của một sinh viên.
¤ Mặt chủ thể:
Lê Văn An (sinh viên năm 2 trường ĐH X, Cần Thơ) là người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi vi phạm này.
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4.56 lan tac
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6.D6i tuong tac
dong
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Vién bin QPPL : Van bdn dp dung phdp lugt :
Gidng nhau : Do co quan nha nuée c6 thdm quyén ban hanh.
Duing dé diéu chinh cac quan hé x4 hi.
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L.Giong nhau:

1. Déu 1a van ban phép ludt tirc 1a vin ban do céc co quan, t chirc hodc ca

nhan c6 thim quyén theo quy dinh ctia phap ludt ban hanh.

2. Déu c6 gia tri bit budc phai ton trong hodc thuc hién ddi vai céc t6 chirc

hodc ca nhan c6 lién quan.
3. Péu dugce ban hanh theo trinh ty, thi tuc do phap luat quy dinh.

4. Péu duge nha nude bao dam thyc hién bing cic bién phap mang tinh

quyén luc nha nudc.

5. Déu duge ding dé diéu chinh cac quan hé xa hoi.
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2.Muyc dich ban
hanh

Pugce ding dé ban hanh, stra
ddi, bé sung, thay thé, bai bo
hoac huy bo cic quy pham
phap ludt hodc céac van ban

quy pham phép luat.
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